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BẢN THUYẾT MINH 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi QLNN 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 có nội dung “Cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh”.

 Tại Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành đề xuất Phương án và xây dựng các văn bản thực thi phương án cắt giảm ĐKKD.

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, một số Bộ, ngành có liên quan tổ chức rà soát và ngày 09/7/2018, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-NHNN phê duyệt Phương án cắt giảm ĐKKD thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.
Để thực thi Phương án cắt giảm ĐKKD, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ĐKKD thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước là rất cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư được xây dựng theo các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm các điều kiện ĐTKD là “cắt giảm các điều kiện ĐTKD không cần thiết, bất hợp lý, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hệ thống TCTD, doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng – là hoạt động mang tính chất đặc thù, có nhiều rủi ro, cần phải quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng.

2. Việc cắt giảm ĐKKD tại Thông tư phải phù hợp với quy định tại các văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn như Luật các TCTD, Pháp lệnh ngoại hối… và trên cơ sở Phương án cắt giảm điều kiện ĐTKD thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN đã được phê duyệt. Đồng thời, phù hợp với định hướng về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của ngành ngân hàng nhằm hình thành các chuẩn mực cao hơn về an toàn trong hoạt động ngân hàng.
III. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư được kết cấu 08 Điều phù hợp với kết cấu, bố cục của văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy định tại Điều 81 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL, cụ thể:
- Điều 1 – Điều 6: Tương ứng với mỗi Điều quy định việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ đối với 01 Thông tư, cụ thể: Điều 1 – Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (Thông tư 40); Điều 2 –Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM (Thông tư 21/2013/TT-NHNN); Điều 3 – Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 của hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư số 21/2014/TT-NHNN); Điều 4 – Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Thông tư 30); Điều 5 – Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2015 của quy định về ngân hàng hợp tác xã (Thông tư 31); Điều 6 – Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN  ngày 31/ 3/2015 của quy định về quỹ tín dụng nhân dân.
- Điều 7, Điều 8: Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

2.1. Điều 1 – Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 40
Về điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần: 
Dự thảo Thông tư đơn giản quy định bắt buộc sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phẩn “trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép” đối với cổ đông sáng lập tại điểm đ khoản 2 Điều 9 Thông tư 40; bỏ điều kiện “có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật” , “có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần” đối với cổ đông sáng lập là cá nhân tại các điểm e(i) và e(ii) khoản 2 Điều 9 Thông tư 40; và bãi bỏ các điều kiện về “chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp”, “cam kết hỗ trợ ngân hàng thương mại cổ phần về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh toán” và “có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức” đối với cổ đông tại điểm a, b, d khoản 2 Điều Thông tư 40.

2.2. Điều 2 – Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN

Dự thảo Thông tư đã bỏ điều kiện không cụ thể về thành phần hồ sơ “có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư này” tại điểm i khoản 1 Điều 6 Thông tư 21/2013/TT-NHNN.


2.3. Điều 3 – Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN

Về điều kiện để ngân hàng thương mại được xem xét, cho phép gia hạn thực hiện hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước hoặc quốc tế:


Dự thảo Thông tư bỏ điều kiện “đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện có thời hạn” thực hiện hoạt động ngoại hối tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư 21/2014/TT-NHNN.


2.4. Điều 4 – Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 30 
Về điều kiện cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Dự thảo Thông tư bỏ các điều kiện “có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức”, “có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng”, “cam kết hỗ trợ về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp tổ chức tín dụng phi ngân hàng khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả, thanh khoản”  đối với cổ đông sáng lập tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều 11; bỏ điều kiện “có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật” đối với cổ đông sáng lập là cá nhân tại điểm a khoản 6 Điều 11 Thông tư 30.

2.5. Điều 5 – Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 31
- Về điều kiện cấp Giấy phép đối với Ngân hàng hợp tác xã:

Dự thảo Thông tư bỏ điều kiện mang tính chung chung, không cụ thể về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin tại khoản 6 Điều 8 Thông tư 31

- Về tiêu chuẩn đối với Tổng giám đốc của Ngân hàng hợp tác xã:

Dự thảo Thông tư bỏ tiêu chuẩn “có thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng từ 05 (năm) năm trở lên” tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 31.

2.6. Điều 6 – Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04

Về điều kiện để trở thành thành viên của quỹ tín dụng nhân dân:

Dự thảo Thông tư bỏ điều kiện phải đáp ứng các “điều kiện khác theo quy định của Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân” tại điểm d khoản 1 Điều 31 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2017/TT-NHNN ngày 5/7/2017). 
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